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I. Trắc nghiệm:
Câu 1. Liên minh châu Âu (EU) được thành lập chính thức vào thời gian nào?
A. Ngày 1 tháng 1 năm 1993.                     
B. Ngày 1 tháng 1 năm 1994.
C. Ngày 1 tháng 1 năm 1995.                      
D. Ngày 1 tháng 1 năm 1996.
Câu 2. Đồng tiền nào được sử dụng ở Liên minh châu Âu (EU)?
A. Ơ-rô.               
B. USD.               
C. Yên.                
D. Nhân dân tệ.
Câu 3. Trụ sở của EU được đặt ở đâu?
A. New York (Mĩ).                                     
C. Bruc-xen (Bỉ).
C. Luân Đôn (Anh).                                    
D. Pa - ri (Pháp).
Câu 4. Năm 2020, dân số của Liên minh châu Âu (EU) là bao nhiêu?
A. 447 triệu người.                                     
B. 448 triệu người.
C. 474 triệu người.                                      
D. 449 triệu người.
Câu 5. Tổ chức liên kết kinh tế khu vực nào có nhiều thành công trên thế giới và hiện nay trở thành một trung tâm kinh tế hàng đầu thế giới?
A. Liên minh châu Âu (EU).
B. Hiệp ước thương mại tự do Bắc Mỹ (NAFTA).
C. Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).
D. Thị trường chung Nam Mỹ (MERCOSUR).
Câu 6. Đặc điểm nào sau đây không đúng khi nói về EU?
A. Là liên kết khu vực nhiều quốc gia nhất trên thế giới.
B. Là trung tâm kinh tế lớn nhất trên thế giới.
C. Là trung tâm tài chính lớn nhất trên thế giới.
D. Là nhà trao đổi hàng hóa và dịch vụ lớn nhất thế giới.
Câu 7. Việt Nam thiết lập quan hệ thương mại với Liên minh châu Âu (EU) vào ngày - tháng - năm nào?
A. Ngày 28-11-1990.                                  
B. Ngày 28-11-1996.
C. Ngày 28-11-1994.                                  
D. Ngày 28-11-1998.
Câu 8. Liên Minh Châu Âu khi thành lập mục đích đầu tiên là liên minh:
A. Kinh tế            
B. Quân sự           
C. Văn hóa          
D. Thể thao.
Câu 9. Năm 2020, giá trị thương mại của Liên minh châu Âu chiếm khoảng bao nhiêu % thế giới?
A. 31%                          
B. 41%                          
C. 51%                
D. 61%.
Câu 10. Đặc điểm nào sau đây không phải là đặc điểm vị trí của châu Á?
A. Là một bộ phận của lục địa Á - Âu
B. Kéo dài từ cực Bắc đến vùng xích đạo
C. Đại bộ phận diện tích nằm giữa chí tuyến Bắc và chí tuyến Nam
D. Tiếp giáp với 2 châu lục và 3 đại dương rộng lớn
Câu 11. Chiều rộng từ bờ Tây sang bờ Đông nơi lãnh thổ châu Á mở rộng nhất là bao nhiêu km?
A. 6200 km                    
B. 7200 km          
C. 8200 km          
D. 9200 km
Câu 12. Chiều dài từ điểm cực Bắc đến điểm cực Nam của châu Á là bao nhiêu km?
A. 6500 km                    
B. 7500 km          
C. 8500 km          
D. 9500 km
Câu 13. Châu Á có bao nhiêu đới khí hậu?
A. 4 đới khí hậu.                                
B. 5 đới khí hậu.                      
C. 6 đới khí hậu.                       
D. 7 đới khí hậu.     
Câu 14. Khí hậu châu Á phổ biến là các kiểu khí hậu nào?
A. Các kiểu khí hậu gió mùa và các kiểu khí hậu lục địa
B. Các kiểu khí hậu gió mùa và các kiểu khí hậu cận nhiệt địa trung hải
C. Các kiểu khí hậu hải dương và các kiểu khí hậu lục địa
D. Các kiểu khí hậu gió mùa và các kiểu khí hải dương
Câu 15. Khí hậu gió mùa châu Á phân bố ở đâu?
A. Bắc Á, Trung Á                                  
B. Đông Á, Đông Nam Á và Nam Á
C. Tây Nam Á, Nam Á, Đông Nam Á      
D. Đông Á, Đông Nam Á và Trung Á
Câu 16. Vùng nào có hệ thống sông ngòi thưa và kém phát triển?
A. Bắc Á                                                  
B. Đông Á
C. Đông Nam Á và Nam Á                       
D. Tây Nam Á và Trung Á
Câu 17. Châu Á có bao nhiêu đới thiên nhiên?
A. 3 đới thiên nhiên.                
B. 4 đới thiên nhiên.      
C. 5 đới thiên nhiên.                          
D. 6 đới thiên nhiên.
Câu 18. Dãy núi nào sau đây là dãy núi cao và đồ sộ nhất châu Á?
A. Hi-ma-lay-a              
B. Côn Luân         
C. Thiên Sơn        
D. Cap-ca
Câu 19. Dân cư châu Á thường tập trung đông ở đâu?
A. Khu vực Nam Á, Đông Nam Á và Phía đông của Đông Á
B. Khu vực Nam Á, Đông Nam Á và Trung Á.
C. Phía đông của Đông Á, Khu vực Trung Á và Nam Á.
D. Khu vực Đông Nam Á, Trung Á và Bắc Á.
Câu 20. Dân cư châu Á thường tập trung thưa thớt ở đâu?
A. Khu vực Nam Á, Đông Nam Á và Phía đông của Đông Á
B. Khu vực Bắc Á, Trung Á và Tây Nam Á.
C. Phía đông của Đông Á, Khu vực Trung Á và Nam Á.
D. Khu vực Đông Nam Á, Trung Á và Bắc Á.
Câu 21. Dân số ở châu Á rất đông để lại những khó khăn như thế nào?
A. Áp lực về giải quyết các vấn đề việc làm.
B. Giáo dục và chăm sóc y tế.
C. Ô nhiễm môi trường.                              
D. Tất cả các đáp án trên.
Câu 22. Dân số ở châu Á đông đem lại thuận lợi gì cho các hoạt động phát triển kinh tế?
A. Trình độ lao động cao nhất thế giới.                  
B. Nguồn lao động dồi dào.
C. Đô thị hóa phát triển.                             
D. Văn hóa đa dạng.
Câu 23. Đâu không phải đặc điểm dân cư, xã hội châu Á?
A. một châu lục đông dân nhất thế giới.                
B. dân cư thuộc nhiều chủng tộc.
C. nơi ra đời của các tôn giáo lớn                          
D. gia tăng dân số tự nhiên cao nhất thế giới.
Câu 24. Hướng nghiêng chung nào của địa hình khu vực Nam Á?
A. Hướng Tây - Đông.                                
B. Hướng vòng cung.
C. Hướng Tây Bắc - Đông Nam.                 
D. Hướng Tây Bắc.
Câu 25. Thảm thực vật nào tiêu biểu ở khu vực Nam Á?
A. Rừng xích đạo.                                      
B. Rừng nhiệt đới gió mùa và xa van.
C. Thảo nguyên và bán hoang mạc.             
D. Rừng lá kim.
Câu 26. Nam Á tiếp giáp với đại dương nào?
A. Thái Bình Dương                          
B. Ấn Độ Dương
C. Bắc Băng Dương                          
D. Đại Tây Dương
Câu 27. Nam Á có các hệ thống sông lớn nào?
A. Sông Ấn, sông Hằng, sông Mê-Công
B. Sông Ấn, sông Hằng, sông Ơ-phrát
C. Sông Ấn, sông Hằng, sông Trường Giang
D. Sông Ấn, sông Hằng, sông Bra-ma-pút.
Câu 28. Miền địa hình nào nằm giữa khu vực Nam Á và Đông Á?
A. Hệ thống dãy Hi-ma-lay-a             
B. Sơn nguyên Đê-can
C. Dãy Gát Đông và Gát Tây             
D. Đồng bằng Ấn-Hằng
Câu 29. Phần hải đảo của Đông Á chịu ảnh hưởng của những thiên tai nào?
A. Bão tuyết                                      
B. Động đất, núi lửa
C. Lốc xoáy                                                
D. Hạn hán kéo dài
Câu 30. Tại sao cảnh quan tự nhiên của Tây Á phần lớn là bán hoang mạc và bán hoang mạc?
A. Do địa hình cao.                           
B. Nằm sâu trong nội địa.
C. Điều kiện khí hậu khô.                  
D. Gần dòng biển lạnh.
Câu 31. Dãy Hi-ma-lay-a có ảnh hưởng như thế nào đến khí hậu Nam Á?
A. Đón các khối khí lạnh vào mùa đông, chắn các khối khí mùa hạ vào Nam Á
B. Ngăn chặn ảnh hưởng của gió mùa ảnh hưởng tới Nam Á
C. Chặn các khối khí vào mùa đông tràn xuống, đón gió mùa hạ gây mưa cho sườn núi phía Nam
D. Gây ra hiệu ứng gió phơn khô nóng vào mùa hạ cho Nam Á
Câu 32. Vì sao khu vực Nam Á cùng vĩ độ với Việt Nam nhưng lại có mùa đông ấm hơn?
A. Khu vực Nam Á có đường bờ biển dài hơn
B. Khu vực Nam Á có dạng hình khối còn lãnh thổ Việt Nam có bề ngang hẹp
C. Khu vực Nam Á chịu ảnh hưởng bởi gió mùa Tây Nam nên nóng hơn về mùa hạ và ấm hơn về mùa đông
D. Dãy Hi-ma-lay-a cao nên có tác dụng chắn khối không khí lạnh từ Trung Á tràn xuống làm cho Nam Á ấm hơn về mùa đông
Câu 33. Tại sao phần Tây đất liền (gồm lãnh thổ Mông Cổ và tây Trung Quốc) quanh năm khô hạn?
A. Do địa hình cao.                           
B. Nằm sâu trong nội địa.
C. Điều kiện khí hậu khô.                  
D. Gần dòng biển lạnh.
Câu 34. Đông Nam Á là khu vực chịu nhiều ảnh hưởng của các cơn bão nhiệt đới là do đâu?
A. Khí hậu nhiệt đới gió mùa và phần lớn tiếp giáp biển Đông.
B. Hướng địa hình Bắc - Nam và Tây Bắc - Đông Nam.
C. Ảnh hưởng biến đổi khí hậu toàn cầu.
D. Địa hình thấp nhiều sơn nguyên, cao nguyên.
II: Tự luận
Câu 1: Dựa vào kiến thức đã học, chứng minh EU là một trong bốn trung tâm kinh tế lớn trên thế giới?
Câu 2: Nêu đặc điểm dân cư, xã hội của các nước Châu Á?
Câu 3: Trình bày các đặc điểm tự nhiên của các khu vực Châu Á: Bắc Á, Trung Á, Tây Nam Á, Nam Á, Đông Á, Đông Nam Á?
